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DANH SÁCH 

CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP,  

NHÀ TRƯỜNG KHÔNG CÓ TỆ NẠN MA TÚY NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số  219/QĐ-UBND ngày 02 /02/2021  

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 

––––––––––––– 

 

I.  CÔNG NHẬN XÃ KHÔNG CÓ TỆ NẠN MA TÚY 

1. Xã Trường Giang, huyện Lục Nam; 

2. Xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang; 

3. Xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng; 

4. Xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn; 

5. Xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn; 

6. Xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn; 

7. Xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn; 

8. Xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn; 

9. Xã Đại Thành, huyện Hiệp Hòa; 

10. Xã Hữu Sản, huyện Sơn Động; 

11. Xã Vân Sơn, huyện Sơn Động; 

12. Xã Thanh Luận, huyện Sơn Động; 

13. Xã Phúc Sơn, huyện Sơn Động; 

14. Xã Quảng Minh, huyện Việt Yên; 

15. Xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên. 

II. CÔNG NHẬN CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG KHÔNG CÓ 

TỆ NẠN MA TÚY 

1. Văn phòng Tỉnh ủy; 

2. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; 

3. Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

4. Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

5. Đảng ủy các cơ quan tỉnh; 

6. Trường Chính trị tỉnh;  

7. Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; 

8. Sở Nội vụ tỉnh;  

9. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội;  

10 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;  

11. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;  

12. Thanh tra tỉnh;  

13. Ban Dân vận Tỉnh ủy;  

14. Ban Dân tộc tỉnh;  
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15. Sở Tư pháp Bắc Giang; 

16. Tòa án nhân dân tỉnh;  

17. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;  

18. Cục Thi hành án dân sự tỉnh;  

19. Hội Nông dân tỉnh;  

20. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;  

21. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;  

22. Hội Cựu chiến binh tỉnh;  

23. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;  

24. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; 

25. Sở Ngoại vụ;  

26. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; 

27. Liên đoàn lao động tỉnh;  

28. Hội Đông y tỉnh;  

29. Hội Cựu giáo chức tỉnh;  

30. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh;  

31. Hội Khuyến học tỉnh;  

32. Hội Người mù tỉnh;  

33. Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi tỉnh;  

34. Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh;  

35. Hội Người cao tuổi tỉnh;  

36. Hội Chữ thập đỏ tỉnh;  

37. Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh;  

38. Hội Làm vườn tỉnh;  

39. Báo Bắc Giang; 

40. Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh;  

41. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  

42. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang; 

43. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh;  

44. Bưu điện tỉnh; 

45. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh;  

46. Công ty cổ phần phát hành sách - Vật phẩm văn hóa Bắc Giang; 

47. Công ty cổ phần In Bắc Giang; 

48. Công ty cổ phần Sách giáo khoa - Thiết bị trường học Bắc Giang; 

49. Công ty Cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Bắc Giang; 

50. Viễn thông Bắc Giang; 

51. Mobifone Bắc Giang; 

52. Sở Y tế;  
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53. Sở Giáo dục & Đào tạo;  

54. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang; 

55. Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghiệp tỉnh Bắc Giang; 

56. Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt- Hàn tỉnh Bắc Giang; 

57. Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Giang; 

58. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;  

59. Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang; 

60. Bệnh viện Đa khoa Sông Thương Bắc Giang; 

61. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hà Nội- Bắc Giang; 

62. Trường Trung cấp ASEAN, tỉnh Bắc Giang; 

63. Công ty Cổ phần Quốc tế ICO; 

64. Trường Trung cấp Y - Dược Bắc Giang; 

65. Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bắc Giang; 

66. Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang; 

67. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi 

nhánh Bắc Giang 1; 

68. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi 

nhánh Bắc Giang 2; 

69. Ngân hàng đầu tư và phát triển  BIDV  chi nhánh Bắc Giang; 

70. Ngân hàng quốc dân  NCB  chi nhánh tỉnh Bắc Giang;  

71. Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bắc Giang; 

72. Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Bắc Giang; 

73. Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Bắc Giang; 

74. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang; 

75. Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Bắc Giang; 

76. Ngân hàng TMCP Kỹ thương chi nhánh Bắc Giang; 

77. Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Bắc Giang; 

78. Ngân hàng Thương mại MTV Đại Dương chi nhánh Bắc Giang; 

79. Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Bắc Giang; 

80. Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Bắc Giang; 

81. Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Bắc Giang; 

82. Ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí Minh chi nhánh Bắc Giang; 

83. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bắc Giang; 

84. Quỹ đầu tư phát triển; 

85. Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Giang; 

86. Sở Tài chính; 

87. Sở kế hoạch và đầu tư Bắc Giang; 

88. Cục thuế tỉnh Bắc Giang; 

89. Cục Thống kê Bắc Giang; 

90. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang; 

91. Công ty Bảo Minh Bắc Giang; 
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92. Bảo Việt nhân thọ Bắc Giang; 

93. Công ty Bảo Việt Bắc Giang; 

94. Công ty bảo hiểm MIC Bắc Giang; 

95. Công ty bảo hiểm Pjico Bắc Giang; 

96. Công ty bảo hiểm Xuân Thành Bắc Lạng; 

97. Chi cục dự trữ nhà nước Việt Yên; 

98. Công ty TNHH May Yên Thế; 

99. Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang; 

100. Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

101. Công ty TNHH Trinasolar Việt Nam; 

102. Công ty TNHH Jeil- Tech Việt Nam; 

103. Công ty TNHH MTV SJ Tech Vina; 

104. Công ty TNHH DYT Việt Nam; 

105. Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn- Bắc Giang; 

106. Công ty TNHH Italisa Việt Nam;; 

107. Chi nhánh Công ty CP cà phê hòa tan Trung nguyên tại Bắc Giang;  

108. Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời BoViet; 

109. Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam; 

110. Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam; 

111. Công ty TNHH New hope Hà Nội Chi nhánh Bắc Giang; 

112. Công ty TNHH Fuhong Precision Component; 

113. Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam; 

114. Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam; 

115. Công ty TNHH Vinasolar Technology; 

116. Công ty TNHH Smart Shirts Bắc Giang; 

117. Công ty TNHH New Wing Bắc Giang; 

118. Công ty TNHH Siflex Việt Nam;  

119. Công ty TNHH Luxshare-Ict Việt Nam; 

120. Công ty TNHH JA Solar Việt Nam; 

121. Công ty TNHH FuGiang; 

122. Công ty TNHH SamKwang Vina; 

123. Công ty TNHH Hoa Hạ Việt Nam; 

124. Chi cục dự trữ nhà nước Tân Hiệp; 

125. Chi cục dự trữ nhà nước Lạng Giang; 

126. Công ty CP khoáng sản Bắc Giang; 

127. Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang; 

128. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn; 
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129. Công ty CP Nhiệt điện An Khánh- Bắc Giang; 

130. Công ty Điện lực Bắc Giang; 

131. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang; 

132. Sở Công Thương; 

133. Công ty cổ phần QNK Bắc Giang; 

134. Cục quản lý thị trường; 

135. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Bắc Giang; 

136. Công ty TNHH Tân Thịnh; 

137. Sở Xây dựng tỉnh;  

138. Sở Giao thông vận tải; 

139. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh 

Bắc Giang; 

140. Khách sạn Mường Thanh Bắc Giang;  

141. Công ty cổ phần nước sạch Bắc Giang; 

142. Công ty cổ phần Tổng công ty may Bắc Giang BGG; 

143. Công ty xăng dầu Hà Bắc; 

144. Công ty cổ phần Hợp Nhất; 

145. Công ty CP xây dựng và thương mại Lam Sơn; 

146. Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Lạng; 

147. Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng; 

148. Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Bắc Giang; 

149. Công ty Nhiệt điện Sơn Động; 

150. Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng nước DNP Bắc Giang; 

151. Công ty cổ phần Tổng công ty may Bắc Giang LGG; 

152. Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc; 

153. Công ty cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử; 

154. Công ty cổ phần khí hóa lỏng Hà Bắc; 

155. Công ty cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc; 

156. Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Bắc; 

157. Công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong; 

158. Công ty cổ phần giống chăn nuôi Bắc Giang; 

159. Liên minh hợp tác xã tỉnh; 

160. Công ty cổ phần giống cây trồng Bắc Giang; 

161. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

162. Công ty CP vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang; 

163. Công ty CP lương thực Hà Bắc; 

164. Công ty TNHH Việt Thắng; 
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165. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Nam Sông Thương; 

166. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Sông Thương; 

167. Công ty cổ phần Thiên Lâm Đạt; 

168. Sở Tài nguyên và Môi trường; 

169. Công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp Lục Ngạn; 

170. Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Lục Nam; 

171. Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Mai Sơn; 

172. Công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp Yên Thế; 

173. Sở Khoa học và Công nghệ./. 

------------------------- 
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